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	1. Lĩnh vực phát triển thể chất

	


2
	
Trẻ thực hiện đầy đủ, nhịp nhàng các động tác: Hô hấp, tay, lưng bụng, chân, bật
	- HH: Hít vào thở ra, 
- Tay: Đưa 2 tay lên cao ra phía trước.
- Bụng: Quay người sang trái sang phải.
- Chân: Đứng lần lượt từng chân co cao đầu gối.
- Bật: Tại chỗ

	- Hoạt động học
- HH: Hít vào thở ra
- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước.
- Bụng: Quay người sang trái sang phải, 
- Chân: Đứng lần lượt từng chân co cao đầu gối.
- Bật: Tại chỗ
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	Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động: Bật liên tục về phía trước - Đập bắt bóng tại chỗ

	+ Bật liên tục về phía trước - Đập bắt bóng tại chỗ
	- Hoạt động học
+ Bật liên tục về phía trước - Đập bắt bóng tại chỗ
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	Trẻ biết phối hợp tốt tay- mắt trong vận động: Ném trúng đích ngang bằng 1 tay, Trèo lên, xuống 5 gióng thang.
	- Ném trúng đích ngang bằng 1 tay
+ Trèo lên, xuống 5 gióng thang.

	- Hoạt động học
+ Ném trúng đích ngang bằng 1 tay
Trò chơi: Mèo đuổi chuột
+ Trèo lên, xuống 5 gióng thang.
 Trò chơi: Chó sói xấu tính
	




	
6
	Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo léo trong thực hiện bài tập tổng hợp: 
	- Chạy 15m trong khoảng 10 giây

	- Hoạt động học
+ Chạy 15m trong khoảng 10 giây
Trò chơi: Tung bóng
	

	8
	Trẻ biết phối hợp được cử động bàn tay, phối hợp tay-mắt trong một số hoạt động
	- Xé, cắt đường thẳng.
- Tô, vẽ hình.

	- Hoạt động chơi:
+ Xé dán một số hiện tượng tự nhiên (Mưa, ông mặt trời, mây)
 + Tô, vẽ một số hiện tượng tự nhiên
	

	19
	- Trẻ nhận ra một số trường hợp nguy hiểm và gọi người lớn giúp đỡ khi gặp một số trường hợp khẩn cấp: có người rơi xuống nước, ngã chảy máu.
	- Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ.
	- Hoạt động học:
+ Trò chuyện với trẻ biết tránh một số trường hợp khẩn cấp: có người rơi xuống nước, ngã chảy máu.
	

	2. Lĩnh vực phát triển nhận thức

	a) Khám phá khoa học

	20
	Trẻ quan tâm đến những thay đổi của sự vật, hiện tượng xung quanh với sự gợi ý, hướng dẫn của cô giáo như đặt câu hỏi về những thay đổi của sự vật hiện tượng: “ Vì sao cây lại héo?”. “Vì sao lá cây bị ướt?”
	- Sự khác nhau giữa ngày và đêm.
- Một số hiện tượng thời tiết theo mùa và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt con người. Nhận biết biểu hiện biến đổi khí hậu nắng nóng kéo dài; Rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến con người và sự vật, một số thiên tai xảy ra ở địa phương: lũ lụt, mưa đá, động đất, giông sét.
- Các nguồn nước trong môi trường sống
- Một số nguồn ánh sáng trong sinh hoạt hàng ngày.
	- Hoạt động học
+ Trò chuyện về một số hiện tượng tự nhiên
+ Khám phá sự kì diệu của nước
+ Trò chuyện về mùa hè, ảnh hưởng của mùa hè đến sinh hoạt con người

	

	24
	- Trẻ nhận xét được một số mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng gần gũi.
	- Nguyên nhân và tác hại của một số thiên tai xảy ra ở địa phương: lũ lụt, mưa đá, động đất, giông sét.
	- Hoạt động học
+ Trải nghiệm về nước: Sự bốc hơi của nước, vật chìm vật nổi…

	

	25
	- Trẻ biết làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán.
	- Một số đặc điểm, tính chất của nước
- Một số đặc điểm, tính chất của nước, đất, đá, cát, sỏi
- Ích lợi của nước với đời sống con người, con vật, cây cối
	- Hoạt động chơi
+ HĐ trải nghiệm pha màu nước
+ HĐ trải nghiệm: Nước đá có từ đâu
- Trò chơi mới 
+ Trời tối trời sáng
+ Vật gì nổi, vật gì chìm?
+ Nhảy qua suối nhỏ
+ Đoán thời gian

	

	26
	-Trẻ biết sử dụng cách thức thích hợp để giải quyết vấn đề đơn giản.
	- Nguyên nhân gây ô nhiễm nước, cách bảo vệ nguồn nước.
- Không khí, các nguồn ánh sáng và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật và cây.
- Cách ứng phó đơn giản với một số hiện tượng BĐKH ở địa phương: lũ lụt, mưa đá, động đất, giông sét.
	
	

	b)Khám phá xã hội
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	- Trẻ kể tên và nói đặc điểm của một số ngày lễ hội và lễ hội địa phương: Lễ hội hoa ban.
	- Tìm hiểu đặc điểm nổi bật, ý nghĩa của một số ngày lễ hội: lễ hội hoa ban. 
	- Hoạt động học
+ Tìm hiểu về lễ hội Thành bản phủ - Đền Hoàng Công Chất


	

	c)Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

	39
	- Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 7; trong phạm vi 8
	- Luyện đếm trên đối tượng trong phạm vi 7; trong phạm vi 8 và đếm theo khả năng.
	- Hoạt động học
+  Đếm và nhận biết số lượng trong phạm vi 7
+  Đếm và nhận biết số lượng trong phạm vi 8
	

	42
	Trẻ biết so sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 7; phạm vi 8 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	- Luyện tập cách so sánh số lượng của 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 7 bằng các cách khác nhau và nói kết quả bằng các từ: Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau 
	- Hoạt động học
+  So sánh số lượng của 2 nhóm đối tượng số lượng trong phạm vi 7; phạm vi 8

	

	46
	Trẻ biết sử dụng dụng cụ để đo độ dài, dung tích của hai đối tượng, nói kq đo và so sánh.
	- Tập đo dung tích bằng một đơn vị đo.
	- Hoạt động học
+ Đo dung tích bằng 1 đơn vị đo và nói kết quả.
	

	50
	
Trẻ biết mô tả các sự kiện sảy ra theo trình tự thời gian trong ngày.
	
- Nhận biết các buổi: Sáng, trưa, chiều, tối.
	
- Hoạt động học
+ Sự khác nhau giữa các buổi sáng, trưa, chiều, tối, mặt trời và mặt trăng
	

	3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	53
	- Trẻ biết lắng nghe và trao đổi với người đối thoại.
	- Nghe, hiểu nội dung các câu chuyện kể, 
	- Hoạt động học
+ Truyện: Câu chuyện về giọt nước
Nghe hiểu từ: Chứng kiến, tan biến
	

	54
	- Trẻ sử dụng được các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm
	- Phát âm các tiếng có chứa các âm khó.
- Trả lời và đặt các câu hỏi: tại sao lại chìm ?, tại sao lại nổi ?, ở đâu ?, khi nào?, Để làm gì?,…
	-  Hoạt động học: 
Trò chuyện về nước và các hiện tượng thiên nhiên
	

	56
	Trẻ biết sử dụng các câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định
	
- Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp

	- Hoạt động chơi
+ Trò chuyện về ích lợi của nước: Để tắm, rửa tay, giặt quần áo, để uống, nấu ăn, tười cây…
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	- Trẻ biết điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở.
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	Trẻ đọc thuộc các bài thơ
	- Đọc các bài thơ
	- Hoạt động học
+ Thơ: Ông mặt trời óng ánh
Nghe hiểu từ: Toả nắng, nhíu mắt
+ Thơ: Mùa hạ tuyệt vời
Nghe hiểu từ: Hé mở, lấp ló
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	Trẻ biết kể chuyện có mở đầu, kết thúc
	- Tập kể lại truyện đã được  nghe: Câu chuyện về giọt nước
	- Hoạt động học
 + Truyện: Câu chuyện về giọt nước
	

	
61
	Trẻ biết bắt chước giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong chuyện
	Trẻ biết đóng kịch
	- Hoạt động học
 + Truyện: Câu chuyện về giọt nước
	

	

64
	- Trẻ biết chọn sách để xem.
	- Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau;
	- Hoạt động chơi:
+ Góc sách truyện: Xem và đọc các loại sách về nguồn nước và một số hiện tượng thiên nhiên

	

	66
	- Trẻ nhận ra được một số kí hiệu thông thường trong cuộc sống: nhà vệ sinh, cấm lửa, nơi nguy hiểm gần ao hồ...
	- Làm quen với một số kí hiệu thông thường trong cuộc sống (nhà vệ sinh, lối ra, nơi nguy hiểm …).
	- Hoạt động học
+ Trò chuyện nhận biết một số ký hiệu thông thường: Lối thoát hiểm,ao hồ...
- Hoạt động chơi
+ Trò chơi nhận biết hình ảnh đúng, sai
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	- Trẻ biết sử dụng một số kí hiệu để “viết”: tên, số vé…
	- Làm quen và nhận dạng chữ cái i, t, c
- Tập tô, tập đồ, làm quen 1 số nét cơ bản
- Làm quen cách viết tiếng việt: Hướng viết các nét chữ
	- Hoạt động chơi:
+ Góc học tập: Chơi làm quen và nhận dạng  chữ cái i, t, c
+ Tập tô, tập đồ, làm quen 1 số nét cơ bản 
+ Cắt, vẽ kí hiệu để “viết”: số vé
	

	4. Lĩnh vực phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội

	80


	Trẻ biết chờ đến lượt khi được nhắc nhở.
	- Rèn luyện sự nhẫn nại, chờ đến lượt, hợp tác với bạn khi chơi, trong mọi hoạt động.
	- Hoạt động ăn
+ Biết chờ đến lượt đi rửa tay.
- Hoạt động chơi
+ Chờ đến lượt lấy đồ dùng đồ chơi
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	Trẻ biết trao đổi thỏa thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chơi.
	- Chơi cùng bạn trong các nhóm chơi, phân vai, phân công nhiệm vụ từng người trong nhóm chơi
	- Hoạt động chơi
+ GXD: Xây công viên nước, xây bể bơi
+ Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, lau lá. 
+ Chơi ngoài trời: 
Vật chìm nổi, thời tiết, trời nắng, trời mưa.
	

	5. Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

	86
	Trẻ vui sướng vỗ tay, làm động tác mô phỏng theo lời bài hát
	- Trẻ vỗ tay, làm động tác mô phỏng theo lời bài hát
	- Hoạt động học
+ Vận động vỗ tay TTC: Mùa hè đến
	

	88
	Trẻ chú ý nghe, tỏ ra thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát
	- Trẻ chú ý, hưởng ứng theo nhịp điệu bài hát: nhún nhảy, lắc lư theo nhịp bài hát.
	- Hoạt động học
+ Nghe hát: Khúc ca bốn mùa, Mưa rơi, Hè về mưa rơi, Quê hương tươi đẹp
- Hoạt động chơi
+ Bước nhảy vui nhộn 
+ Thỏ nghe hát nhảy vào chuồng
+ Nhảy sạp
+ Hóa đá
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	Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ.
	 - Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát: Hạt mưa và em bé.

	- Hoạt động học 
- Dạy hát: Hạt mưa và em bé.
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	Trẻ vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (Vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa).
	- Dùng các dụng cụ âm nhạc gõ đệm theo nhịp

- Lựa chọn và tự thể hiện hình thức vận động theo bài hát bản nhạc.
	- Hoạt động học
+ Vận động: Nắng sớm, Inh lả ơi
+Vận động vỗ tay TTC: Mùa hè đến
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	Trẻ biết lựa chọn và tự thể hiện hình thức vận động theo bài hát bản nhạc.
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	Trẻ lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát.
	- Trẻ tự lựa chọn dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu của bài hát.
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	Trẻ biết phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm.
	- Thực hiện các bài tập vẽ, xé, dán hình để tạo ra các sản phẩm bằng các nguyên vật liệu khác nhau như : Mầu, giấy, các vật liệu sưu tầm từ thiên nhiên, đồ phế thải.
	- Hoạt động học
+ Cắt dán đám mây
+ Vẽ cầu vồng
- Hoạt động chơi
+ Vẽ, cắt dán mưa, mây, mặt trời
+ Kỹ năng làm đồ chơi từ các nguyên vật liệu phế thải
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	Trẻ biết phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục.
	- Trẻ tập sử dụng các kĩ năng vẽ các nét thẳng, cong, xiên…, tổ mầu để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét.
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	Trẻ biết xé, cắt theo đường thẳng, đường cong, xiên, ngang.. và dán thành sản phẩm có màu sắc và bố cục.
	- Tập sử dụng kéo rèn kĩ năng xé, cắt, dán, để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét.

	
	

	100
	Trẻ đặt tên cho sản phẩm tạo hình
	- Đặt tên cho sản phẩm  của mình
	- Hoạt động học
+ Cắt dán đám mây
+ Vẽ cầu vồng
- Hoạt động chơi
+ Góc tạo hình: Vẽ, xé dán các hiện tượng tự nhiên, mùa hè
	



MỞ CHỦ ĐỀ
I. Chuẩn bị
- Giáo viên liên hệ cùng phụ huynh sưu tầm những bức ảnh về hiện tượng tự nhiên, của bé chụp các giai đoạn từ 1 đến 5 tuổi để thực hiện bộ sưu tập Album về hiện tượng tự nhiên.
- Tìm vật liệu: Hộp sữa, vải vụn, lon bia, cây vụn, thùng giấy, lá dứa, la phông vụn, gạch, cát, đá, xi măng ... 
II. Tiến hành
- Giáo viên mở đĩa nhạc bài hát trời nắng trời mưa, gọi tên cảm xúc, hạt mưa và em bé
- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề hiện tượng tự nhiên
+ Có những hiện tượng tự nhiên nào ? Những hiện tượng tự nhiên đấy có hại gì cho cuộc sống và cảnh vật xung quanh ?.
    - Biết bộc lộ tình cảm của mình qua bài hát, bài thơ, câu chuyện về hiện tượng tự nhiên

	
	





CHỦ ĐỀ 8: NƯỚC - CÁC HIỆN TƯỢNG THIÊN NHIÊN
Thời gian thực hiện: 4 tuần từ ngày 23/3 đến ngày 17/4/2026
	Tuần – chủ đề
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	TUẦN 28 Một số hiện tượng thiên nhiên
23/3 đến ngày 27/3
	
KPKH
Trò chuyện về một số  hiện tượng tự nhiên
	Thể dục
+ Ném trúng đích ngang bằng 1 tay
Trò chơi: Mèo đuổi chuột
 
	
Văn học
Thơ: Ông mặt trời óng ánh
	
LQVT
Đếm và nhận biết số lượng trong phạm vi 7


	Âm nhạc:
NDTT: VĐ:Nắng sớm
NDKH: Nghe hát:  Khúc ca bốn mùa
 Trò chơi: Bước nhảy vui nhộn

	
	Trò chơi mới: Trời tối trời sáng

	TUẦN 29 
Nước và đời sống con người
30/3 đến ngày 3/4
	KPKH
Steam: Khám phá sự kì diệu của nước (5E)

	
Thể dục
+ Bật liên tục về phía trước - Đập bắt bóng tại chỗ

                      

	[bookmark: _GoBack]Tạo hình
Vẽ cầu vồng


	
LQVT
Đo dung tích bằng đơn vị đo và nói kết quả
	Âm nhạc
NDTT: DH: Hạt mưa và em bé
NDKH: NH: Mưa rơi
Trò chơi: Thỏ nghe hát nhảy vào chuồng

	
	Trò chơi mới: Vật gì nổi, vật gì chìm?

	TUẦN 30
Lễ hội thành Bản phủ- Đền Hoàng Công Chất
 6/4 đến
 ngày 10/4
	Thể dục
Chạy 15m trong khoảng 10 giây
Trò chơi: Tung bóng

	Văn học 
Truyện; Câu chuyện về giọt nước
	LQVT
Đếm và nhận biết số lượng trong phạm vi 8

	NDTT: NH: Quê hương tươi đẹp
NDKH: VĐ: Múa Inh lả ơi
Trò chơi: Nhảy sạp
	KPXH
Tìm hiểu về lễ hội Thành bản phủ - Đền Hoàng Công Chất 

	
	Trò chơi mới: Nhảy qua suối nhỏ

	TUẦN 31 
Mùa hè
13/4-17/4
	KPKH
Trò chuyện về mùa hè, ảnh hưởng của mùa hè đến sinh hoạt con người
	Thể dục
+ Trèo lên xuống 5 gióng thang
- Trò chơi: Chó sói xấu tính 
	Văn học
Thơ: Mùa hạ tuyệt vời

	Tạo hình
Cắt dán đám mây
	Âm nhạc:
NDTT: VTTTTC: Mùa hè đến
NDKH: Nghe hát:  Hè về mưa rơi
 Trò chơi: Hóa đá

	
	Trò chơi mới: Đoán thời gian




















RÒ CHƠI VẬN ĐỘNG NGOÀI TRỜI: TRỜI TỐI- TRỜI SÁNG.
Trò Chơi Trồi Tối - Trời Sáng
Luật Chơi:
· 'Trời Tối'', “trời sáng” là câu lệnh của người hướng dẫn để trẻ làm động tác ngủ hoặc thức dậy.
· Tất cả nhắm mắt, ngồi xuống và ngả đầu sang 1 bên làm động tác ngủ.
Cách Chơi:
· Cho trẻ giả làm đàn gà con đi quanh sân chơi để kiếm mồi. Hai bàn tay trẻ giơ sang ngang, làm động tác nghiêng bên này rồi ngả sang bên kia, vừa vẫy tay vừ kêu “chip, chip”
· Khi nghe cô hướng dẫn ra lệnh “trời tối” trẻ phải ngồi thụp xuống đất, nghiêng đầu áp 2 bàn tay vào má và nhắm mắt ngủ.
· Để cho trẻ nhắm mắt trong khỏang 30 giây.
· Sau đó cô ra lệnh “trời sáng”, trẻ khum 2 bàn tay đưa lên miệng và bắt chước tiếng gà trống gáy : ‘Ò ó o o ….”
· Trò chơi tiếp tục: Cho trẻ giả làm mèo con đi quanh sân chơi. 2 tay trẻ chống nạnh, chân nhún xuống, vừa đi vưa nghiêng đầu qua bên này rồi ngả dấu sang bên kia, vừa đi vừa kêu “meo, meo”
· Khi nghe cô ra lệnh trời tối, trẻ phải ngồi thụp xuống đất, nghiêng đầu, áp 2 bàn tay vào má và nhắm mắt ngủ. Để cho trẻ nhắm mắt trong khỏang 30 giây.
· Sau đó cô ra lệnh “trời sáng”, trẻ khum hai bàn tay đưa lên miệng và bắt chước tiếng mèo con kêu: ''meo, meo,…meo…”
· Giáo viên hướng dẫn sáng tác thêm động tác của những con vật khác cho trẻ bắt chước. Với những động tác vươn vai, giơ tay, đứng lên, ngồi xuống sẽ giúp trẻ vận động tốt và cảm thấy vui khi bắt chước kiểu đi và tiếng kêu của những con vật quen thuộc.
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